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Câu 1: Điểm cực Bắc phần đất liền của nước ta thuộc tỉnh thành nào:
   A. Điện Biên
   B. Hà Giang
   C. Khánh Hòa
   D. Cà Mau
Câu 2: Điểm cực Đông phần đất liền của nước ta thuộc tỉnh thành nào:
   A. Điện Biên
   B. Hà Giang
   C. Khánh Hòa
   D. Cà Mau
Câu 3: Từ bắc vào nam, phần đất liền nước ta kéo dài khoảng bao nhiêu vĩ độ
   A. 150 vĩ tuyến
   B. 160 vĩ tuyến
   C. 170 vĩ tuyến
   D. 180 vĩ tuyến
Câu 4: Phần biển Việt Nam có diện tích khoảng
   A. 300 nghìn km2
   B. 500 nghìn km2
   C. 1 triệu km2
   D. 2 triệu km2
Câu 5: Đặc điểm của vị trí của Việt Nam về mặt tự nhiên:
   A. Nằm trên tuyến đường hàng hải, hàng không quan trọng của thế giới.
   B. Nằm trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương đây là khu vực có nền kinh tế phát triển năng động nhất trên thế giới.
   C. Vị trí gần trung tâm khu vực Đông Nam Á.
   D. Nằm trên các tuyến đường bộ, đường sắt xuyên Á
Câu 6: Đặc điểm nào của vị trí của Việt Nam về mặt tự nhiên làm cho khí hậu Việt Nam mang tính chất nhiệt đới:
   A. Nằm trong vùng nội chí tuyến.
   B. Vị trí cầu nối giữa đất liền và biển, giữa các nước Đông Nam Á đất liền và Đông Nam Á hải đảo.
   C. Vị trí gần trung tâm khu vực Đông Nam Á.
   D. Vị trí tiếp xúc của các luồng gió mùa và các luồng sinh vật.
Câu 7: Nơi hẹp nhất theo chiều tây-đông của nước ta thuộc tỉnh thành nào
   A. Quảng Nam
   B. Quảng Ngãi
   C. Quảng Bình
   D. Quảng Trị
Câu 8: Quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh thành nào:
   A. Thừa Thiên Huế
   B. Đà Nẵng
   C. Quảng Nam
   D. Quảng Ngãi
Câu 9: Vùng biển của Việt Nam là một phần của biển
   A. Biển Hoa Đông
   B. Biển Đông
   C. Biển Xu-Lu
   D. Biển Gia-va
Câu 10: Vùng biển của Việt Nam nằm trong khí hậu:
   A. ôn đới gió mùa
   B. cận nhiệt gió mùa
   C. nhiệt đới gió mùa
   D. xích đạo
Câu 11: Vùng biển của Việt Nam thông qua hai đại dương lớn nào
   A. Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương
   B. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương
   C. Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương
   D. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương
Câu 12: Vùng biển của Việt Nam không giáp với vùng biển của nước:
   A. Trung Quốc
   B. Phi-lip-pin
   C. Đông Ti mo
   D. Ma-lai-xi-a
Câu 13: Chế độ gió trên biển Đông
   A. Quanh năm chung 1 chế độ gió.
   B. Mùa đông gió có hướng đông bắc; mùa hạ có hướng tây nam khu vực vịnh Bắc Bộ có hướng nam.
   C. Mùa đông gió có hướng tây nam; mùa hạ có hướng đông bắc khu vực vịnh Bắc Bộ có hướng nam.
   D. Mùa đông gió có hướng tây nam; mùa hạ có hướng nam.
Câu 14: Chế độ nhiệt trên biển Đông
   A. Mùa hạ mát, mùa đông ấm hơn đất liền, biên độ nhiệt nhỏ.
   B. Mùa hạ nóng, mùa đông lạnh hơn đất liền, biên độ nhiệt nhỏ.
   C. Mùa hạ nóng, mùa đông lạnh hơn đất liền, biên độ nhiệt lớn.
   D. Mùa hạ mát, mùa đông ấm hơn đất liền, biên độ nhiệt lớn.
Câu 15: Độ muối trung bình của biển đông khoảng:
   A. 30-33‰.
   B. 30-35‰.
   C. 33-35‰.
   D. 33-38‰.
Câu 16: Thiên tai thường gặp ở vùng biển nước ta
   A. lũ lụt
   B. hạn hán
   C. bão nhiệt đới
   D. núi lửa
Câu 17: Nhận xét nào sau đây đúng và đầy đủ về tài nguyên khoáng sản của nước ta:
   A. Việt Nam là một quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản.
   B. Việt Nam là một quốc gia nghèo tài nguyên khoáng sản, nhưng có có một số mỏ khoáng sản với trữ lượng lớn.
   C. Việt Nam là một quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản nhưng chủ yếu là các khoáng sản có trữ lượng vừa và nhỏ.
   D. Tài nguyên khoáng sản nước ta phân bố rộng khắp trên cả nước.
Câu 18: Một số mỏ khoáng sản có trữ lượng lớn ở Việt Nam:
   A. Vàng, kim cương, dầu mỏ.
   B. Dầu khí, than, sắt, uranium.
   C. Than, dầu khí, apatit, đá vôi.
   D. Đất hiếm, sắt, than, đồng.
Câu 19: Trong giai đoạn Tiền Cambri đã hình thành các mỏ khoáng sản:
   A. Than, dầu khí, apatit, đá vôi.
   B. Than chì, đồng, sắt, đá quý.
   C. Than chì, dầu khí, crom, thiếc.
   D. Vàng, dầu khí, kim cương, đá quý.
 Câu 20: Trong giai đoạn Cổ kiến tạo đã hình thành các mỏ khoáng sản:
   A. Apatit, than, sắt, thiếc, titan
   B. Chì, đồng, vàng, đá quý.
   C. Apatit, dầu khí, crom, thiếc.
   D. Vàng, dầu khí, kim cương, đá quý.
Câu 21: Trong giai đoạn Tân kiến tạo đã hình thành các mỏ khoáng sản chủ yếu ở các khu vực:
   A. Vùng nền cổ Việt Bắc
   B. Khu vực Bắc
   C. Vùng nền Kom Tum
   D. Thềm lục địa, dưới đồng bằng châu thổ và Tây Nguyên.
Câu 22: Trong giai đoạn Tân kiến tạo đã hình thành các mỏ khoáng sản chủ yếu:
   A. Than chì, đồng, sắt, đá quý.
   B. Dầu khí, than nâu, than bùn, bôxit.
   C. Than, dầu khí, apatit, đá vôi.
   D. Dầu khí, than đá, sắt, đồng.
Câu 23: Than phân bố chủ yếu ở
   A. Đông Bắc
   B. Đông Nam Bộ
   C. Tây Nguyên
   D. Tây Bắc
Câu 24: Bôxit phân bố chủ yếu ở
   A. Tây Bắc
   B. Tây Nguyên
   C. Đồng bằng sông Hồng
   D. Duyên hải Nam Trung Bộ.
Câu 25: Dầu mỏ và khí đốt phân bố chủ yếu ở
   A. Các đồng bằng
   B. Bắc Trung Bộ
   C. Việt Bắc
   D. Thềm lục địa

